· KHỐI 10

· Hình thức: Kiểm tra tự luận.

· Nội dung: 

Câu 1 (2 điểm): Từ cấu hình electron tìm vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn, viết công thức oxit cao nhất, công thức hợp chất khí với hidro.

Câu 2 (2 điểm): Giải thích sự hình thành liên kết

a. (1 điểm): Giải thích sự hình thành liên kết ion trong phân tử (1 chất – 4 phương trình).

b. (1 điểm): Viết công thức electron, công thức cấu tạo của hợp chất cộng hóa trị, cho sẵn số hiệu nguyên tử ( 1 chất – 0,5đ/công thức).
Câu 3 (2 điểm): Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong chất, ion: 2 ion, 2 phân tử (0,5đ/chất).
Câu 4 (2 điểm): Cân bằng phản ứng oxi hóa khử: 2 phương trình (1 dễ, 1 có môi  trường).

· Làm đầy đủ các bước: 

· Xác định chất khử, chất oxi hóa.

· Viết quá trình khử, quá trình oxi hóa.

· Cân bằng phản ứng.

Câu 5 (2 điểm): Bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với axit HCl

a) Tìm khối lượng kim loại, %kim loại, hoặc khối lượng muối. (1,5 điểm).

b) Câu hỏi mở rộng (0,5 điểm).
· KHỐI 11

· Hình thức: Kiểm tra tự luận.
· Nội dung:

· BAN XÃ HỘI:
Câu 1 (2 điểm): Chuỗi phương trình phản ứng C – Si.

· 4 phương trình.
Câu 2 (2 điểm): Nhận biết dung dịch các gốc: 
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Câu 3 (2 điểm): Viết phương trình phản ứng CO2 + dung dịch kiềm (cho sẵn tỉ lệ số mol).
Câu 4 (2 điểm): Lập công thức đơn giản nhất.
Câu 5 (2 điểm): Bài toán kim loại + HNO3.
· BAN TỰ NHIÊN:
Câu 1 (2 điểm): Chuỗi phương trình phản ứng C – Si.

· 8 phương trình.
Câu 2 (2 điểm): Nhận biết dung dịch các gốc: 
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Câu 3 (2 điểm): Bài toán cho CO2 tác dụng với dung dịch kiềm hóa trị I.

Câu 4 (2 điểm): Lập công thức đơn giản nhất, công thức phân tử.
Câu 5 (2 điểm): Bài toán kim loại + HNO3.
· KHỐI 12

· BAN TỰ NHIÊN: Tự luận và trắc nghiệm
I. Trắc nghiệm 24 câu – 6 điểm
· Hữu cơ: 12 câu.
· Chương 1: 2 câu.

· Chương 2: 2 câu.

· Chương 3: 4 câu.

· Chương 4: 4 câu.

· Vô cơ: 12 câu

· Vị trí, cấu tạo: 2 câu.

· Tính chất  dãy điện hóa: 4 câu.

· Điều chế kim loại, ăn mòn: 6 câu.

II. Tự luận 5 câu – 4 điểm (0,8 điểm/câu)
· Amino axit tìm công thức phân tử hoặc công thức cấu tạo.
· Vật liệu polime: tìm số mắt xích.
· Cho kim loại tác dụng axit HNO3 ( Tìm tên kim loại.

· Bài toán nhiệt luyện.

· Bài toán điện phân dung dịch, điện phân nóng chảy (cho sẵn hóa trị) ( Tìm tên kim loại.

· BAN XÃ HỘI: Trắc nghiệm
I. Trắc nghiệm 30 câu
· Hữu cơ: 12 câu.

· Chương 1: 2 câu.

· Chương 2: 2 câu.

· Chương 3: 4 câu.

· Chương 4: 4 câu.
· Vô cơ: 14 câu

· Vị trí, cấu tạo: 4 câu.

· Tính chất  dãy điện hóa: 4 câu.

· Điều chế kim loại, ăn mòn: 6 câu.

· Bài tập: 4 câu

· Amino axit + axit ( tìm công thức cấu tạo, công thức phân tử (cho biết có 1 gốc amino, 1 gốc axit).
· Amino axit + NaOH ( tìm công thức cấu tạo, công thức phân tử (cho biết có 1 gốc amino, 1 gốc axit).

· Bài toán nhiệt luyện.
· Bài toán kim loại tác dụng axit HNO3 ( Tìm thể tích khí (cho sẵn công thức khí, 1 sản phẩm khử duy nhất).
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